
PHỤ LỤC 01 

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số: ...../TB-SNNPTNT ngày 8/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

TT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành, chuyên ngành 

 đào tạo cần tuyển 

Mã vị 

trí 

I Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thưc vật 

1.1 

Trạm Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

huyện Hưng Hà 

02 
Bảo vệ thực vật 

hạng III  

Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III  

(Mã số: V.03.01.02) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Nông học; Trồng trọt; Khoa học cây 

trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau, 

hoa quả và cảnh quan 

SNN1 

1.2 

Trạm Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

huyện Đông Hưng 

01 
Bảo vệ thực vật 

hạng III  

Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III  

(Mã số: V.03.01.02) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

SNN2 

1.3 

Trạm Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

huyện Kiến Xương 

01 
Bảo vệ thực vật 

hạng III  

Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III  

(Mã số: V.03.01.02) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

SNN3 

II Chi cục Thủy sản 

2.1 

Phòng Kiểm ngư 

(làm việc trên Tàu 

Kiểm ngư) 

01 
Máy phó tàu 

kiểm ngư 

Thuyền viên kiểm ngư  

(Mã số: 25.313) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Điều khiển tàu biển; Máy tàu thủy; Điện 

tự động hàng hải; Cơ khí chế tạo máy.  
SNN4 

2.2 
Trạm Thủy sản 

Nam Thái Bình 
01 

Chuyên viên 

tổng hợp 

Chuyên viên  

(Mã số: 01.003) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Khai thác thủy sản; Nuôi trồng thủy 

sản; Quản lý thủy sản; Quản lý nuôi 

trồng thủy sản; Bệnh học Thủy sản; 

Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế 

thủy sản.  

SNN5 

III Chi cục Thủy lợi 



7 

 

 

TT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành, chuyên ngành 

 đào tạo cần tuyển 

Mã vị 

trí 

3.1 
Hạt quản lý đê điều 

huyện Tiền Hải 
01 

Kiểm soát viên 

đê điều 

Kiểm soát viên đê điều  

(Mã số: 11.082) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Công trình thủy lợi; Công trình xây 

dựng; Kỹ thuật công trình; Kỹ thuật xây 

dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây 

dựng dân dụng và công nghiệp; Công 

nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ 

thuật môi trường; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Kỹ thuật tài 

nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước; 

Thủy văn học; Kỹ thuật môi trường; Kỹ 

thuật hạ tầng; Thủy nông cải tạo đất; 

Quy hoạch, thiết kế và quản lý công 

trình thủy lợi; Xây dựng và quản lý hạ 

tầng đô thị (kỹ thuật cơ sở hạ tầng); Xây 

dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; 

Xây dựng dân dụng.  

SNN6 

3.2 
Hạt quản lý đê điều 

huyện Thái Thụy 
02 

Kiểm soát viên 

đê điều 

Kiểm soát viên đê điều  

(Mã số: 11.082) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

SNN7 

IV Trung tâm Khuyến nông 

4.1 

Phòng Khuyến 

nông trồng trọt - 

ứng dụng công 

nghệ 

01 
Khuyến nông 

hạng III 

Khuyến nông viên (hạng III) 

(Mã số: V.03.09.26) 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ sinh học; Khoa học cây 

trồng; Nông nghiệp công nghệ cao. 
SNN8 

 

 

  


